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THAM GIA XÉT CHỌN GIẢI NHẤT, GIẢI NHÌ

GIẢI THƯỞNG “TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM” NĂM 2014
(Theo công văn số  6144/BGD ĐT-KHCNMT ngày  28 tháng 10  năm 2014 )

	TT
	Mã số đề tài
	Tên đề tài
	Sinh viên thực hiện
	Đơn vị

	1
	Nhóm ngành Khoa học Tự nhiên (TN)

	1.1
	TN-05
	Nghiên cứu ứng dụng thiết bị điện di mao quản sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc tự chế, bán tự động để xác định đồng thời hàm lượng một số chất tạo ngọt trong mẫu thực phẩm
	Nguyễn Thị Liên
	Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

	1.2
	TN-20
	Nghiên cứu sự đa dạng của các loài lưỡng cư (Amphibia) ở khu bảo tồn thiên nhiên Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
	Trần Thị Thanh Nga
Nguyễn Văn Tân
Phạm Thị Hải
	Trường Đại học Tây Bắc

	1.3
	TN-23
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Áp dụng lý thuyết mờ vào support vector machine và support vector data description
	Dương Trần Hà Phương
Nguyễn Ngọc Minh
	Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM

	2
	Nhóm ngành Khoa học Nông nghiệp (NN)

	2.1
	NN-14
	Nghiên cứu chẩn  đoán khối U Lymphoma trên chó nhập ngoại
	Hà Văn Tâm
Phạm Thị Minh Huệ
Nguyễn Thị Hằng
Lê Anh Cường
Chu Tiến Hàm
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	2.2
	NN-25
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Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và nuôi trồng nấm Đông trùng (Cordyceps militaris) - Một loại nấm có giá trị dược học cao
	Đoàn Thị Thu Hương
Phạm Thị Thúy
Phạm Thị Thùy Dương
	Trường Đại học Lâm nghiệp

	2.3
	NN-26
	Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật nhân giống cây Ba kích tím (Morinda officinalis How.) bằng phương pháp nuôi cấy in vitro
	Tạ Phú Lợi
Bùi Thùy Linh
	Trường Đại học Lâm nghiệp

	3
	Nhóm ngành Y Dược (YD)

	3.1
	YD-02
	Nghiên cứu tác dụng hạ glucose máu của Cao lỏng Sinh địa trên mô hình chuột nhắt đái tháo đường thực nghiệm
	Trần Quỳnh Trang
	Trường Đại học Y Hà Nội

	3.2
	YD-03
	Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập thể dục mắt cải thiện thị lực cho học sinh bị cận thị khúc xạ
	Cao Thị Dương
	Trường Đại học Vinh

	3.3
	YD-04
	Nghiên cứu biến đổi siêu cấu trúc phôi người nuôi cấy ngày thứ 5 trước đông lạnh và sau rã đông bằng kỹ thuật thủy tinh hóa
	Nguyễn Tùng Lâm
Nguyễn Văn Chuyên
Vũ Thanh Huyền
Quản VânTrang
Cao Khánh Linh
	Học viện Quân Y

	3.4
	YD-09
	Chế tạo Gel Pluronic nhạy cảm bởi nhiệt chứa Neomycin và Panthenol điều trị bỏng trên thỏ thí nghiệm

	Lê Thu Hương
	Đại học Huế, Trường Đại học Y Dược

	4
	Nhóm ngành Khoa học Kỹ thuật 1 (KT1)

	4.1
	KT1-04
	Nghiên cứu  thiết kế, chế tạo ô tô  hybrid điện - nhiệt bốn chỗ ngồi sử dụng LPG

	Lê Văn Việt
Huỳnh Tấn Lượng
Nguyễn Trung Trực
Võ Đăng Lữ
Bùi Văn Hùng
	Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa

	4.2
	KT1-12
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Nghiên cứu chế tạo vữa khô cường độ cao và đóng rắn nhanh sử dụng cho các vị trí liên kết và công tác sửa chữa các công trình xây dựng và giao thông
	Trần Trọng Long
Nguyễn Duy Thông 
	Trường Đại học Xây dựng

	4.3
	KT1-17
	Nghiên cứu và phát triển hệ thống giảm nhiễu tiếng nói sử dụng FPGA
	Hà Văn Phú
Trương Văn Bình
Đinh Trọng Huy
Trần Công Nam
Nguyễn Thế Mạnh
	Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

	4.4
	KT1-20


	Thiết kế chế tạo máy in chi tiết nhựa 3D
	Hoàng Quốc Bình
Đỗ Đồng Chiến
Nguyễn Thành Quyết
Nguyễn Doãn Thông
Lê Duy Nhân
	Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

	4.5
	KT1-23
	Nghiên cứu, chế tạo máy bay không người lái UAV
	Dương Văn Thiện
Phạm Văn Sáng
Phan Văn Nghiêm
Kiều Thanh Sơn
	Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

	5
	Nhóm ngành Khoa học Kỹ thuật 2 (KT2)

	5.1
	KT2-07
	Nghiên cứu ứng dụng kết cấu giàn lưới tre vào công trình nhà dân dụng

	Nguyễn Công Uy
Trần Văn Tín
Nguyễn Trần Tri
Trần Duy Nhật Tuấn
	Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa

	5.2
	KT2-17
	Nghiên cứu chi tiết bình phong trong kiến trúc nhà vườn truyền thống Huế
	Trần Thị Quỳnh Hương
Lê Thị Tâm An
Đinh Bảo Hiếu
	Đại học Huế, Trường Đại học Khoa học

	5.3
	KT2-25
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Nghiên cứu rủi ro từ việc thi công các công trình trong đô thị đến cư dân thành phố Hà Nội dưới góc độ quản lý xây dựng bền vững
	Mã Xuân Minh
Nguyễn Duy Cương 
	Trường Đại học Xây dựng

	6
	Nhóm ngành Khoa học Kỹ thuật 3 (KT3)

	6.1
	KT3-15
	Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật nhận diện dấu vân tay cho hệ thống điểm danh sinh viên/nhân viên trên thiết bị di động kết hợp GPS
	Trần Thanh Long
Đoàn Nguyễn Đăng Khoa
	Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh

	7
	Nhóm ngành Khoa học Kỹ thuật 4 (KT4)

	7.1
	KT4-03
	Nghiên cứu tổng hợp chất tạo vi nhũ nước/dầu từ nguồn dầu thực vật và đánh giá khả năng cháy của hệ vi nhũ nước/dầu

	Phan Công Đại
Bùi Thị Châm
Trịnh Quang Trường
Nguyễn Mạnh Trung
Bùi Văn Vượng 
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất

	7.2
	KT4-08
	Nghiên cứu chế tạo các hạt nano CdSe/CdS sử dụng hóa chất an toàn định hướng đánh dấu sinh học.
	Khổng Thị Quỳnh 
Cao Thị Thúy Hải
Thân Thị Hồng Vân
Nguyễn Thị Lan Anh
Đặng Thị Huệ
	Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm

	7.3
	KT4-11
	Nghiên cứu khả năng hấp phụ kim loại nặng Cu, Pb, Zn, Cd trong nước thải bằng một số vật liệu tự nhiên

	Phạm Thị Tuyết
Nguyễn Thị Xoan
	Trường Đại học Hàng hải

	7.4
	KT4-29
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Nghiên cứu tác dụng giảm cân nặng, chống rối loạn lipid máu và giảm đường huyết của lá xoài (Mangifera indica) và lá ổi (Psidium guajava) trên mô hình thực nghiệm

	Bùi Văn Chung
Trịnh Thị Kiều Oanh  
Bùi Thành Cường
Lê Đỗ Anh Thi
Huỳnh Hồng Ngọc
	Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh

	8
	Nhóm ngành Kinh tế và Kinh doanh 1 (KD1)

	8.1
	KD1- 06
	Ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo trong dự báo giá cổ phiếu: Nghiên cứu thực nghiệm với chỉ số VN-Index

	
Nguyễn Thị Thu Hương
Nguyễn Khánh Linh
	Học viện Ngân hàng

	8.2
	KD1- 09
	Các nhân tố tác động đến xu hướng tạo ra khe hổng dự toán ngân sách - Kiểm định và giải pháp cho các doanh nghiệp tại Việt Nam

	Nguyễn Minh Tuấn
	Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế

	8.3
	KD1- 10
	Nghiên cứu sự truyền tải thông điệp của thông tin phi cấu trúc ứng dụng trong dự báo thu nhập, dòng tiền và tình trạng kiệt quệ tài chính của các công ty niêm yết tại Việt Nam.

	Nhữ Công Thắng
Trịnh Trọng Trí
	Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

	8.4
	KD1- 13
	Nghiên cứu hành vi tiêu dùng sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba trong nhóm khách hàng 18-22 tuổi
	Nguyễn Thị Hồng Trân
Nguyễn Thị Ngọc My
	Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

	8.5
	KD1- 19
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Phân tích sự tác động của bộ ba bất khả thi đến tăng trưởng kinh tế và lạm phát tại Việt Nam
	Nguyễn Xuân Tiệp
Ngô Hải Sơn
Nguyễn Thị Phương Anh
Nguyễn Thị Mai Hương
Phan Thị Minh Tâm
	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

	8.6
	KD1- 27
	Mối quan hệ giữa chính sách an toàn vĩ mô và chính sách tiền tệ tại Việt Nam - Kinh nghiệm quốc tế và một số khuyến nghị chính sách

	Nguyễn Thủy Nhật Vy
Đặng Hữu Hòa
	Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh

	9
	Nhóm ngành Kinh tế và Kinh doanh 2 (KD2)

	9.1
	KD2-14
	Đánh giá mở rộng thương hiệu dưới góc độ người tiêu dùng tại Việt Nam. Trường hợp áp dụng với thương hiệu Vinamilk

	Trần Quang Thắng
Đặng Thị Liên
	Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế

	9.2
	KD2-20
	Đánh giá năng lực làm việc của lao động giúp việc trên địa bàn thành phố Hà Nội – Ngụ ý cho đào tạo nghề
	Trần Minh Trang 
Đỗ Mỹ Linh
Nguyễn Nguyệt Minh 
Nguyễn Ngọc Anh
	Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

	9.3
	KD2-24
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Điều khoản Force Majeure và Hardship trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế và một số lưu ý đối với Việt Nam
	Nguyễn Minh Hiển
Nguyễn Minh Quế An
Phạm Xuân Nhật Hà
Nguyễn Thái Gia Bảo
Huỳnh Huy Hào
	Trường Đại học Ngoại thương

	9.4
	KD2-25
	Hoạt động marketing xã hội về vấn đề tiết kiệm nguồn nước tại thành phố Hồ Chí Minh

	Trương Ý Nhi
Trần Thị Ngọc Châu
Cao Lê Hạnh Nguyên
Nguyễn Thị Điệp
	Trường Đại học Ngoại thương

	9.5
	KD2-28
	Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi hút Shisha của giới trẻ  trên địa bàn Tp.HCM

	Trần Vân Khánh
Lâm Hoàng Diễm Hằng
Lê Phi Long
Nguyễn Phi Long
	Trường Đại học Tài chính - Marketing

	10
	Nhóm ngành Khoa học Giáo dục (GD)

	10.1
	GD-11
	Thiết kế, chế tạo thiết bị thí nghiệm về tính chất sóng – hạt của ánh sáng dùng trong dạy học vật lí lớp 12 trường THPT.
	Vũ Thị Nguyệt Ánh
Đỗ Thị Huệ
Trần Việt Hùng
Hoàng Ngọc Cầm
Đào Thị Thu Hiền
	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

	10.2
	GD-15
	Thực trạng lo âu và ứng phó với lo âu của học sinh THPT
	Nguyễn Thanh Tâm
Vũ Minh Phượng
Đoàn Thị Diên
	Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Giáo dục

	11
	Nhóm ngành Khoa học Xã hội (XH)

	11.1
	XH-02
	Hiện tượng lạm dụng tiếng Anh trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở Việt Nam hiện nay

	Đỗ Thị Thu Trà
	Học viện Báo chí và Tuyên truyền

	11.2
	XH-13
	Sinh kế và văn hóa của các dân tộc thiểu số tại khu tái định cư các thủy điện tỉnh Đắk Lắk

	Trần Thị Kim Dung
	Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh

	11.3
	XH-15
	Đặc điểm tội phạm học tội phạm sử dụng Internet để chiếm đoạt tài sản và một số khuyến nghị trong phòng ngừa xã hội
	Trần Phương Thảo
Nguyễn Trọng Nghĩa
Đỗ Thị Thủy
	Học viện Cảnh sát Nhân dân

	11.4
	XH-25
	Quyền riêng tư của công dân trong hoạt động báo chí tại Việt Nam
	Phạm Giang Phương Thư
Bùi Duy Hải Trân
Trần Ngọc Quỳnh Trang
	Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

	11.5
	XH-29
	Hoạt động tình nguyện của sinh viên trên địa bàn Hà Nội hiện nay (Qua khảo sát tại ba trường: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Thương mại)
	Trần Thị Phượng
	Học viện Báo chí và Tuyên truyền

	12
	Nhóm ngành Khoa học Nhân văn (NV)

	12.1
	NV-05
	Nghiên cứu về ứng dụng của sơ đồ tư duy nhằm nâng cao kỹ năng viết luận của sinh viên năm hai Khoa tiếng Anh - Trường ĐH Ngoại ngữ , Đại học Đà Nẵng.
	Lê Kiều Trang
	Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Ngoại ngữ

	12.2
	NV-09
	Lễ trưởng thành của người Sãn Chỉ - từ góc nhìn văn hóa (Khảo sát tại Pắc Nặm - Bắc Kạn)

	Phạm Thị Luyến
Lương Lê Hồng Hạnh
	Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Khoa học

	12.3
	NV-10
	Sự chuyển thể giữa văn học - Điện ảnh trong trường hợp "Mật mã Da Vinci" của Dan Brown

	Hoàng Hữu Phước
Nguyễn Thị Mộng Hằng

	Đại học Huế, Trường Đại học Sư phạm

	12.4
	NV-14
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Vấn đề chuyển ngữ các từ xưng hô từ tiếng Anh sang tiếng Việt qua tác phẩm “Đồi gió hú” (Wuthering Heights) của Emily Bronte

	Phạm Huỳnh Vân An
Lý Trương Thanh Quế
Nguyễn Thị Diệp Tùng
	Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM


(Danh mục gồm 45 đề tài)

Ghi chú:  Sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài (viết đầu tiên và in đậm)
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